
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 20, ngõ 3, đường chùa , Thôn Cổ Thượng, Xã Phương Đình, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM NGÂN TOÀN CẦU

0110862975

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Loại trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4530

2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng - Vận tải 
hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) - Vận tải 
hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác - Vận tải hàng hóa bằng 
xe thô sơ - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4933

3. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)
(trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

3315

4. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán 
buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn 
bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; - Bán buôn 
vàng và kim loại quý khác.(loại trừ kinh doanh vàng miếng) 
(trừ bán buôn vàng miếng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM 
NGÂN TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM NGAN GLOBAL TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM NGAN GLOBAL TRADING SERVICES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0947926703 
Email: Congtykimngantoancau@gmail.

com            

Fax:
Website:
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6. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: - Thu gom các chất thải rắn không độc hại (rác từ nhà 
bếp) trong khu vực địa phương, như là việc thu gom các rác 
thải từ hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh bằng các túi rác, xe 
rác, thùng chứa, v.v... có thể lẫn lộn cả các nguyên liệu có thể 
giữ lại để sử dụng; - Thu gom các nguyên liệu có thể tái chế; - 
Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng; - Thu gom rác thải 
trong thùng rác ở nơi công cộng; - Thu gom rác thải từ công 
trình và bị phá hủy; - Thu gom và dọn dẹp các mảnh vụn như 
cành cây và gạch vỡ; - Thu gom rác thải đầu ra của các nhà 
máy dệt; - Hoạt động của các trạm gom rác không độc hại 
(không hoạt động tại trụ sở; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; không chứa hàng tại 
trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về 
chủ trương đầu tư)

3811

7. Sửa chữa thiết bị điện 3314

8. Sửa chữa thiết bị khác 3319

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

10. Sản xuất điện 3511

11. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Việc thu gom rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng 
khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất 
kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm 
và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường. 
Nó có thể được phân loại, xử lý, đóng gói và dán nhãn chất 
thải cho mục đích vận chuyển. (không hoạt động tại trụ sở; chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về 
môi trường và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 
30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất 
thải nguy hại; không chứa hàng tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư)

3812

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

13. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ thực 
phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu 
động hoặc tại chợ Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ 
sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ Bán lẻ thịt 
gia súc, gia cầm tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ 
Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu động hoặc tại chợ

4781
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15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ 
kho ngoại quan)(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật)

5210

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4772

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

8299

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy 
sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Đồ ngũ kim; - 
Sơn, véc ni và sơn bóng; - Kính phẳng; - Vật liệu khác như 
gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; - Thiết bị và vật liệu để tự làm. 
Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - 
Máy cắt cỏ; - Phòng tắm hơi. (không chứa VLXD tại trụ sở)

4752
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24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy  công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu như: cát, 
sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính 
phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn ống nối, 
khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình đun nước 
nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ 
xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: 
Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; - Bán 
buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác 
(không chứa VLXD tại trụ sở)

4663

26. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe buýt để đưa đón công 
nhân, học sinh theo lịch trình, giờ cố định, các điểm đỗ cố định 
để đón, trả khách. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

4929

27. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: - Mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và 
các công trình, cấu trúc có liên quan như: + Đường dây, mạng 
lưới truyền tải điện với khoảng cách dài. + Đường dây, mạng 
lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình 
phụ trợ ở thành phố. + Trạm biến áp. - Nhà máy điện. (trừ xi 
mạ, gia công cơ khí)

4221

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: - Đường ống và hệ thống đường nước như: + Hệ 
thống thủy lợi (kênh). + Hồ chứa. - Các công trình cửa: + Hệ 
thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa. + Nhà máy xử lý 
nước thải. + Trạm bơm.

4222
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29. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng. Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị 
điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây 
cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh, + 
Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo 
động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, + 
Đèn trên đường băng sân bay. Nhóm này cũng gồm: Hoạt động 
kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình. (trừ xi mạ, gia 
công cơ khí)

4321

30. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

31. Chuyển phát 5320

32. Đại lý du lịch 7911

33. Điều hành tua du lịch 7912

34. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

35. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: -Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động, chỉ hoạt động khi được Sở Lao động và 
Thương binh xã hội cấp giấy phép và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

7830

36. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán) (trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, 
kiểm toán, tư vấn thiết kế, khảo sát, giám sát xây dựng; chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định).

7020

37. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương 
tiện cơ giới - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng 
phương tiện thô sơ(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

5022

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

39. Bốc xếp hàng hóa 5224

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển - Logistics (chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

5229

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

43. Bưu chính 5310
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44. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh (trừ thịt động vật hoang dã thuộc danh mục 
cấm)

4722

45. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: - Bán buôn van và ống điện tử; - Bán buôn thiết bị bán 
dẫn; - Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; - Bán buôn 
mạch in; - Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, 
DVDs) chưa ghi (băng, đĩa trắng); - Bán buôn thiết bị điện 
thoại và truyền thông; - Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, 
hữu tuyến; - Bán buôn đầu đĩa CD, DVD

4652

46. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông 
nghiệp như: + Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt, + 
Máy gặt lúa, máy đập lúa, + Máy vắt sữa, + Máy nuôi ong, 
máy ấp trứng, nuôi gia cầm, + Máy kéo được sử dụng trong 
nông nghiệp và lâm nghiệp; - Máy cắt cỏ.

4653

47. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: - Nhiên liệu cho ô 
tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Nhóm này cũng 
gồm: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô 
tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.(đối với xăng dầu, 
không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, Chỉ hoạt động sau khi có 
quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với 
khí dầu mỏ hóa lỏng, Chỉ hoạt động sau khi được được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với 
quy hoạch)

4730

48. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng hệ thống đường sắt ngầm 
hoặc đường sắt trên cao - Vận tải hành khách bằng taxi - Vận 
tải hành khách bàng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác - 
Vận tải hành khách đường bộ loại khác trong nội thành, ngoại 
thành (trừ xe buýt) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

4931
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1.500.000.000 VNĐ

49. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; - Hoạt 
động của cáp treo, đường sắt trong phạm vi sân bay, đường sắt 
leo núi. - Hoạt động quản lý điều hành vận tải hành khách. (chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

4932

50. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

51. Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ 9632

52. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034193000571

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 20, ngõ 3, đường chùa , Thôn Cổ Thượng, Xã Phương Đình, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 20, ngõ 3, đường chùa , Thôn Cổ Thượng, Xã Phương Đình, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG     Nữ
08/10/1993 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034193000571
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 20, ngõ 3, đường chùa , Thôn Cổ Thượng, Xã Phương Đình, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 20, ngõ 3, đường chùa , Thôn Cổ Thượng, Xã Phương Đình, 
Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ

08/10/1993 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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